




STT Họ và tên Giới tính Nơi sinh Dân tộc (Giấy
KS) Đối tượng tuyển sinh

84 Nguyễn Gia Linh Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
85 Nguyễn Hoàng Diệu Linh Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
86 Nguyễn Khánh Linh Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
87 Nguyễn Phương Linh Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
88 Phan Khánh Linh Nữ Tỉnh Thái Bình Kinh DT3
89 Tạ Tấn Lượng Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
90 Phan Ngọc Mai Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
91 Vũ Bích Mai Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
92 Lê Vũ Hải Miên Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
93 Lã Nhật Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
94 Lê Anh Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
95 Lê Nhật Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
96 Lê Trần Nhật Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
97 Nguyễn Công Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
98 Nguyễn Hoàng Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
99 Nguyễn Phan Nhật Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
100 Nguyễn Phú Minh Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
101 Nguyễn Thái Nam Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
102 Trần Hải Nam Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
103 Nguyễn Hà Kim Ngân Nữ Tỉnh Hưng Yên Kinh DT1
104 BÙI BẢO NGỌC Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
105 Đặng Vinh Ngọc Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
106 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
107 Đào Phúc Nhi Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
108 Đỗ Lê Diệu Nhi Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
109 Phạm Tuệ Nhi Nữ Tỉnh Ninh Bình Kinh DT3
110 Vương Tuệ Nhi Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
111 Nguyễn An Nhiên Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
112 Phạm Nguyễn An Nhiên Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
113 Nguyễn Hà Tuệ Như Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
114 Bùi Tấn Phát Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
115 Lê Văn Đức Phát Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
116 Bùi Nguyên Phong Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
117 Nguyễn Đình Phong Nam Tỉnh Phú Thọ Kinh DT3
118 Nguyễn Hải Phong Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
119 Vũ Đình Phong Nam Tỉnh Thái Bình Kinh DT1
120 Nguyễn Xuân Phúc Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
121 BÙI NGUYÊN PHƯƠNG Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
122 Nguyễn Lan Phương Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT3
123 Nguyễn Nhã Phương Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
124 Phạm Nhật Quang Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
125 Trương Đăng Quang Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT3
126 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1
127 Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi Nữ Tỉnh Thanh Hóa Kinh DT3
128 Lê Hoàng Thái Sơn Nam Thành phố Hà Nội Kinh DT1
129 Lê Nguyễn ThanhTrúc Nữ Tỉnh Thừa Thiên Huế Kinh DT3
130 Chu Phương Thảo Nữ Thành phố Hà Nội Kinh DT1




